
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 2, SP11-40, Hải Âu 11, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

25/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ & BẢO HỘ LAO ĐỘNG PHÚC LONG

0110332953

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ đấu giá)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; - Bán buôn máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày

4659

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, 
nguyên liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, phân loại, 
làm sạch những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ 
tùng có thể sử dụng lại (ví dụ: tháo dỡ ô tô, máy tính, ti vi 
cũ...), đóng gói, lưu kho và phân phối nhưng không thực hiện 
hoạt động nào làm biến đổi hàng hóa. Những hàng hóa được 
mua bán là những loại còn có giá trị.

4669

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; 

8299

7. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Chi tiết: Sửa chữa thiết bị điện tử, điện lạnh

9522

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ & BẢO HỘ LAO ĐỘNG 
PHÚC LONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0963484231
Email:

Fax:
Website:
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8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

9. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất

6820

10. Quảng cáo
(Trừ hoạt động báo chí)

7310

11. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Nghiên cứu thị trường

7320

12. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

13. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

14. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

15. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789

16. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

17. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

18. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; - Hoạt 
động quản lý điều hành vận tải hành khách.

4932

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
(Chỉ được kinh doanh khi đáp ứng điều kiện kinh doanh vận tải 
hàng hóa bằng ô tô và được cấp giấy phép kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô)

4933

20. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ hoạt động kinh doanh bất động sản)

5210

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

22. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy 
móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính); Cho thuê máy 
móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào 
đâu

7730

23. Đại lý du lịch 7911

24. Điều hành tua du lịch 7912

25. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
QUỐC HUY

Việt 
Nam

Cụm 4, khu Bồ Sơn, 
Phường Võ Cường, 
Thành phố Bắc Ninh, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

990.000.000 33,000 024085004534

2ĐÀO DUY 
LONG

Việt 
Nam

Số nhà 16, đường 24 
Khu 10, Phường Đại 
Phúc, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

990.000.000 33,000 015087005057

3NGUYỄN 
HỒNG 
QUÂN

Việt 
Nam

Thôn Vũ Thịnh, Xã 
Chấn Thịnh, Huyện 
Văn Chấn, Tỉnh Yên 
Bái, Việt Nam

1.020.000.000 34,000 015090007301

26. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

27. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

28. Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: Hoạt động xử lý chất lỏng công nghiệp, nước thải sinh 
hoạt, vệ sinh khai thông cống rãnh, bồn nước, hút bồn cầu và 
các hoạt động xử lý chất thải khác; Thu gom, vận chuyển và xử 
lý chất thải công nghiệp

3700

29. Thu gom rác thải không độc hại
Điều kiện: Không chứa, phân loại, xử lý rác thải tại địa điểm 
trụ sở chính

3811

30. Thu gom rác thải độc hại
Điều kiện: Không chứa, phân loại, xử lý rác thải tại địa điểm 
trụ sở chính

3812

31. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
Điều kiện: Chỉ được xử lý và tiêu hủy sau khi hoàn thành đầy 
đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, pccc,bảo vệ môi trường

3821

32. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Điều kiện: Chỉ được xử lý và tiêu hủy sau khi hoàn thành đầy 
đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, pccc,bảo vệ môi trường

3822

33. Tái chế phế liệu 3830

34. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

35. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       015090007301
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Vũ Thịnh, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 0611 Tòa S103 KĐT VHOP, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỒNG QUÂN Nam

15/02/1990 Kinh Việt Nam

06/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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